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[bookmark: _Toc278959500][bookmark: _Toc464561903][bookmark: _Toc26436903][bookmark: _Toc75410829]MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc75410830][bookmark: _Toc278959501][bookmark: _Toc26436904][bookmark: _Toc464561906][bookmark: _Toc278959503]1.Tóm tắt về dự án
[bookmark: _Toc75410831]1.1. Thông tin chung về dự án
[bookmark: _Toc75410832]1.1.1. Tên dự án
Trồng và chế biến cây dược liệu Tuệ Lâm
[bookmark: _Toc357609777][bookmark: _Toc409166946][bookmark: _Toc498505846][bookmark: _Toc23153986][bookmark: _Toc26436905][bookmark: _Toc75410833]1.1.2. Chủ Dự án
- Chủ Dự án: Công ty TNHH Nông nghiệp Công Nghệ cao Tuệ Lâm
- Địa chỉ liên hệ: Phường Bắc Lý, tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện: ông Lê Văn Dương                   Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 
[bookmark: _Toc75410834]1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án
	Năm 2023 – 2024. Hoàn thành xây dựng dự án trong tháng 5 năm 2024.
[bookmark: _Toc75410835]1.1.4. Tổng mức đầu tư
*Tổng mức đầu tư: 46.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ đồng chẵn)
[bookmark: _Toc23153989][bookmark: _Toc26436908][bookmark: _Toc75410836][bookmark: _Toc464561907][bookmark: _Toc23153990][bookmark: _Toc26436909]1.1.5. Vị trí địa lý
1.1.5.1. Vị trí địa lý của dự án	
[bookmark: _Toc413055146][bookmark: _Toc477508221]Vị trí thực hiện Dự án có vị trí tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp Hồ Vũng Chè;
- Phía Đông giáp đất rừng sản xuất;
- Phía Tây giáp đường tránh thành phố Đồng Hới;
- Phía Nam giáp đất rừng của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại
[image: ]Vị trí dự án

[bookmark: _Toc20987871][bookmark: _Toc23153993][bookmark: _Toc26436912][bookmark: _Toc75410987]Hình 1.1: Vị trí khu vực dự án
1.1.5.2.  Hiện trạng sử dụng đất
Tình trạng sử dụng đất: sử dụng riêng, không có tranh chấp. 
[bookmark: _Toc464561908][bookmark: _Toc23153994][bookmark: _Toc26436913]Hiện nay, khu vực dự án có trồng trồng cây keo và một số cây bụi. Tuy nhiên, do địa hình gò đồi, đất đá cẵn cỗi, địa hình dốc lớn rất khó canh tác, thực vật trên thửa đất phát triển kém, độ che phủ rừng thấp. Hiệu quả kinh tế không cao, cần phải cải tạo và đổi giống cây trồng.
1.1.5.3. Hiện trạng địa hình khu vực Dự án
Khu vực Dự án thuộc dạng địa hình đồi bát úp, đất đai gồ ghề, lớp đất mặt đá sỏi nhiều, địa hình dốc, địa hình không bằng phẳng, chỗ quá cao, chỗ quá thấp. Đỉnh đồi nằm ở giữa khu vực dự án có cao độ hiện trạng +23m – 24m và thấp dần về các phía còn lại.
+ Ranh giới dự án phía Bắc có cao độ hiện trạng từ 9,5m -> 16,19m, hướng nghiêng từ Đông sang Tây.
+ Ranh giới dự án phía Đông có cao độ hiện trạng từ +16,0m -> 21,71m.
+ Ranh giới dự án phía Tây có cao độ hiện trạng từ 7,5m – 11m.
+ Ranh giới dự án phía Nam có cao độ hiện trạng từ 13,7m – 16,65m.
Do đó, trong quá trình đo đạc và thiết kế Dự án để phù hợp với độ cao quy hoạch san nền được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt, phải tiến hành san gạt mặt bằng. Quá trình tính toán cân bằng đào đắp, còn một khối lượng đất đá còn thừa không sử dụng được trong dự án nên đề nghị được khai thác khoáng sản đất san lấp trong phạm vi ranh giới.
[bookmark: _Toc464561909][bookmark: _Toc26436914]1.1.5.4. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án
	* Khu dân cư: Hiện trong khu vực không có dân cư sinh sống.
- Hiện trạng hoạt động sản xuất xung quanh Dự án
Xung quanh khu vực Dự án không có hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp mà chủ yếu là hoạt động trồng rừng, trồng cây nông nghiệp,… của các hộ dân có đất tiếp giáp khu vực Dự án.  Đây là các đối tượng tự nhiên, con người có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi Dự án. 
* Hiện trạng giao thông
Khu vực dự án gần tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới, cách đường tránh Quốc lộ 1A về phía Tây khoảng 0,5Km. Dự án nẳm cạnh tuyến đường đất giao thông nông thôn hiện trạng rộng 4-5m, quy hoạch rộng 7,5m đấu nối ra tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, do đó rất thuật tiện khi triển khai dự án.
* Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt
+ Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt: Khu vực thực hiện dự án không có sông, suối chảy qua, không có sự hiện diện của nước mặt.
+ Hiện trạng thoát nước mưa khu vực dự án: Khu vực chưa có hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Nước mưa chảy tràn chủ yếu thoát theo địa hình dự án về các tuyến mương, rãnh thoát nước dọc đường rồi chảy về các vùng thấp trũng.
* Hiện trạng các công trình khác
+ Xung quanh khu vực thực hiện dự án hiện có một số dự án cải tạo tận thu đất đang hoạt động.
+ Gần khu vực dự án chỉ có các hoạt động trồng rừng sản xuất, trồng cây lâu năm như tràm, cao su,...và lương thực như sắn, lạc,... của các hộ dân trong khu vực.
[bookmark: _Toc320867714][bookmark: _Toc321986731][bookmark: _Toc321987064][bookmark: _Toc321987230][bookmark: _Toc321987397][bookmark: _Toc321987564][bookmark: _Toc322526138][bookmark: _Toc332098941][bookmark: _Toc338310906][bookmark: _Toc357609781][bookmark: _Toc409166947][bookmark: _Toc464561912][bookmark: _Toc23153998][bookmark: _Toc26436917][bookmark: _Toc26972166][bookmark: _Toc75410837]1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án
[bookmark: _Toc75410838]1.1.6.1. Mục tiêu Dự án
Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực Trồng và chế biến cây dược liệu.
Thực hiện có hiệu quả Dự án sẽ phát triển kinh tế của Công ty TNHH Nông nghiệp Công Nghệ cao Tuệ Lâm. Cung cấp lượng cây dược liệu phục vụ người dân địa phương và trong địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập cho hộ dân cư, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương và xã hội, gắn với thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Trong quá trình cải tạo sẽ kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp để phục vụ cho các công trình san lấp mặt bằng một số dự án, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bố Trạch và các vùng lân cận.
[bookmark: _Toc498505854][bookmark: _Toc23153999][bookmark: _Toc26436918][bookmark: _Toc26972167][bookmark: _Toc75410839]1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án
	a. Quy mô dự án: Dự án Trồng và chế biến cây dược liệu Tuệ Lâm của Công ty TNHH Nông nghiệp Công Nghệ cao Tuệ Lâm được xây dựng với tổng diện tích khoảng 506.000m2. Các hạng mục và quy mô dự kiến thực hiện:
	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Cơ cấu (%)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)

	I
	Khu A
	100.624
	99,53
	40
	<5

	1
	Khu đất xây dựng khu nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm và nhà điều hành
	11.135
	2,2
	-
	05

	2
	Khu đất xây dựng sân vườn tiểu cảnh
	1.108
	0,22
	
	

	3
	Khu thâm canh trồng cây dược liệu
	29.010
	5,73
	
	

	4
	Khu đất xây dựng khu nhà lưới công nghệ cao
	5.995
	1,18
	
	

	5
	Khu đất xây dựng nhà Thí nghiệm và nghiên cứu tạo giống
	19.477
	3,85
	
	

	6
	Khu vực bảo vệ nguồn nước
	1.405
	0,28
	
	

	7
	Đất cây xanh
	2.921
	0,58
	
	

	8
	Đất giao thông
	29.573
	5,84
	
	

	II
	Khu B
	30.352
	6,0
	<20
	<2

	
	Khu thâm canh trồng cây dược liệu
	17.524
	3,5
	
	

	
	Khu đất bảo vệ nguồn nước
	12.828
	2,5
	
	

	III
	Khu C
	14.420
	2,84
	<10
	<2

	
	Khu xây dựng nhà mô hình ứng dụng dược liệu
	3.808,1
	0,75
	
	

	
	Khu đất bảo vệ nguồn nước
	10.611,9
	2,09
	
	

	IV
	Khu vực D
	360.604
	71,27
	<10
	<3

	
	Khu đất xây dựng nhà xưởng chế biến, nhà kho và sân bãi phơi
	18.170
	3,59
	
	

	
	Khu đất xây dựng khu xử lý nước thải
	1.330
	0,26
	
	

	
	Khu thâm canh trồng cây dược liệu
	266.599
	52,69
	
	

	
	Khu đất xây dựng nhà phụ trợ phục vụ sản xuất
	5.485
	1,08
	
	

	
	Khu bảo vệ nguồn nước
	52.052,7
	10,29
	
	

	
	Đất giao thông
	16.967,1
	4,65
	
	

	
	Tổng cộng
	506.000
	100,00
	40
	5


b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp: Trồng và chế biến cây dược liệu
[bookmark: _Toc26436920][bookmark: _Toc75410841]1.2. Các hạng mục Dự án
[bookmark: _Toc75410842]1.2.1. Các hạng mục chính
a. San nền
- Thiết kế san nền dựa trên cơ sở cao độ hiện trạng  của tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới
Coste thiết kế san nền đảm bảo phù hợp theo đúng quy hoạch, trung bình là +17m đến +27.50m.
- Thiết kế san nền đảm bảo theo các yếu tố kỹ thuật sau:
+ Hướng thoát nước về phía các trục đường và hệ thống mương / rãnh chung, và hệ thống rãnh thiết kế trong quy hoạch.
+ Cao độ thiết kế san nền phù hợp với các tuyến đường quy hoạch.
+ Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tự chảy (i0,5%).
+ Hướng thoát nước mưa từ trong nền các lô đất chảy về phía rãnh thoát nước và hệ thống thoát nước mặt dọc theo mạng lưới đường giao thông.
Trước khi tiến hành san nền dọn sạch cỏ rác (không bóc phong hóa).
- Tổng hợp khối lượng san nền:
+ Diện tích đào (tính cả DT taluy):	   	234.084,01m2m2.
+ Diện tích đắp: 	 			      		0 m2.
+ Khối lượng đào (không tính taluy):	 	917.053.99 m3.
+ Khối lượng đào mái taluy:		  	0 m3.
+ Khối lượng đắp: 				  	557,50 m3.
Cân bằng đào đắp (đào): 	 		 	43.141,00 m3.
Quá trình tính toán cân bằng đào đắp, còn một khối lượng đất đá còn thừa không sử dụng được trong dự án nên Công ty TNHH Nông nghiệp Công Nghệ cao Tuệ Lâm đang thực hiện các thủ tục đề nghị được khai thác khoáng sản đất san lấp trong phạm vi ranh giới theo đúng quy định của pháp luật.
b. Đường giao thông
* Trong khu vực quy hoạch có 01 trục đường giao thông đối ngoại - Đường dân sinh phía Tây khu đất quy hoạch nối khu đất với Quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Đồng Hới):
 Trục đường rộng 7,5 m: 
+ Lòng đường 4,50 m, bê tông;
+ Vỉa hè 1,50 m – hai bên, vỉa hè đất.
* Hệ thống giao thông nội bộ trong dự án:
 Trục cổng vào quy hoạch rộng 7,50 m nối dự án với đường dân sinh: 
+ Lòng đường 4,50 m, bê tông;
+ Vỉa hè 1,50 m – hai bên, vỉa hè đất.
Trong dự án xây dựng, sử dụng hệ thống sân, đường nội bộ để kết nối các khu chức năng với nhau.
c. Cấp nước
Cấp nước cho công trình được lấy từ giếng khoan trong khuôn viên công trình (khoan thăm dò chọn vị trí phù hợp tại các vị trí cây xanh cảnh quan). Khoan 01 giếng và hệ thống máy bơm bơm nước về bể chứa nước (dự kiến dung tích khoảng 20 m3). Cấp nước cho các công trình bằng hệ thống đường ống nhựa uPVC D27.
d. Thoát nước
- Hệ thống nước thải được thu gom vào hầm tự hoại được xây dựng trong các công trình sau đó chảy vào hệ thống rãnh đan được bố trí trong khuôn viên khu vực dự án.
- Hệ thống nước mưa chảy vào hệ thống rãnh đan được bố trí dọc các trục giao thông nội bộ hoặc hệ thống rãnh (mương) hở xung quan khu đất. Hệ thống rãnh sẽ chảy vào hệ thống bể xử lý, hệ thống mương hở sẽ thoát trực tiếp ra môi trường.
- Toàn bộ hệ thống nước thải, nước mưa được thoát ra rãnh đan trong công trình được thu gom về hầm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn (bằng phương pháp sinh học) và đổ về hệ thống thoát nước chung trong khu vực (dọc đường dân sinh phía Tây khu đất).
5. Cấp điện
Nguồn điện cung cấp cho công trình lấy từ đường điện hạ thế 0,2kV chạy dọc Quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Đồng Hới) để cung cấp điện cho toàn bộ các công trình trong khu vực quy hoạch. Từ đường điện trong khu vực đấu nối với công trình bằng hệ thống dây điện cáp bọc sau khi thoả thuận đấu nối với điện lực.
Từ trạm biến áp bố trí các đường điện 0,4kV dọc theo các trục giao thông nội bộ để cấp điện cho các công trình khu khuôn viên dự án.
[bookmark: _Toc75410843]1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
- Xây dựng lán trại sinh hoạt cho công nhân và nhân viên quản lý tại khu vực khai thác với diện tích 12m2, tận dụng cọc tre, nứa để xây nhà tạm, mái lợp tôn.
- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động kích thước (1,3 x 0,95 x 2,5)m gần khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu của công nhân.
- Nâng cấp tuyến đường vận chuyển để nối với đường đất hiện có thông ra đường Quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Đồng Hới):
+ Chiều dài tuyến đường: 80m.
+ Chiều rộng nền đường: 4m, chiều rộng phần xe chạy: 3,5m.
[bookmark: _Toc26436924]+ Tuyến đường được rải đá dăm và lu lèn kỹ để đảm bảo không lún, lầy vận trong quá trình chuyển đất san lấp đi tiêu thụ.
[bookmark: _Toc75410844]1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
a. Môi trường không khí: Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường tránh thành phố Đồng Hới.
b. Môi trường nước
* Nước thải sinh hoạt: Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ sinh lưu động (1,3 x 0,95 x 2,5)m đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.
* Nước mưa chảy tràn: Đào tuyến mương thoát nước mưa thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án về hố lắng phía Tây để lắng cặn sau đó thoát ra môi trường theo hiện trạng thoát nước địa hình khu vực.
c. Chất thải rắn
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác loại 50lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,.. loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi; một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,.. sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của thị trấn để vận chuyển đi xử lý.
* Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100lít (có ký hiệu, có nắp đậy) để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
[bookmark: _Toc75410845]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc75410846]1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu
a. Trong giai đoạn xây dựng
Loại nguyên, nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động khai thác của dự án là dầu Diezen được dùng cho máy đào, xe ben. Nguồn nhiên liệu được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị trấn và các vùng lân cận. Nhiên liệu phục vụ cho quá trình cải tạo, tận thu đất được ước tính như sau: 
[bookmark: _Toc75410931]Bảng 1.3. Nhu cầu các loại nhiên liệu, vật liệu chính
	TT
	Tên nguyên, nhiên liệu
	Đơn vị
	Định mức
tiêu hao 
	Nhu cầu nguyên
liệu trong năm

	1
	Nhiên liệu

	A
	Dầu diezel
	lít/m3
	0,3
	26.218 lít

	B
	Xăng (5% lượng dầu diezel)
	lít/tấn
	0,0121
	1.480 lít

	C
	Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn
	l/m3
	0,001
	93,5 kg

	D
	Cây keo
	cây/ha
	2.000
	4.080 cây

	E
	Phân bón vi sinh, NPK
	kg/cây
	1,1
	4.488


 (Nguồn: Hồ sơ dự án)
	* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Cung cấp cho các hoạt động thi công xây dựng, lán trại. Nguồn điện cung cấp cho công trình lấy từ đường điện hạ thế 0,2kV chạy dọc đường tránh thành phố Đồng Hới
	* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Cấp nước cho phương án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy thi công nên việc cung cấp nước là không đáng kể. Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp. Cụ thể:
	+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các của hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân.
	+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. 
	+ Nước tưới đường (phun ẩm): sử dụng xe bồn để chứa nước.
	* Cung cấp nhiên liệu: Được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Lý Trạch và các vùng lân cận.
	* Cung cấp cây giống: Nguồn cung cấp cây giống bởi các vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển lên khu vực dự án vào thời điểm trồng cây.
	* Cung cấp phân NPK: Nguồn cung cấp bởi các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển lên khu vực dự án vào thời điểm bón phân. Định kỳ khi nào thực hiện bón phân sẽ vận chuyển khối lượng theo ngày lên và bón trực tiếp vào cây. Không lưu giữ tại khu vực dự án.
	b. Trong giai đoạn hoạt động
	* Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ vào chỉ tiêu cấp điện cho các loại công trình và khảo sát thực tế xác định chỉ tiêu cấp điện như sau:
PĐM = Quy mô x tiêu chuẩn; PTT = PDM x Kđt; STT = PTT / cos
Trong đó: Hệ số đồng thời Kđt = 0,8; Hệ số công suất: cos=0,85.
Xác định phụ tải điện cho quy hoạch
	TT
	Tên phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	PĐM (kW)
	PTT (kW)
	STT (kVA)

	1
	Khối các công trình 
	500
	m2
	20
	W/m2
	10
	8,0
	9,4

	2
	Khối nhà kín
	3000
	m2
	10
	
	30
	24,0
	28,2

	2
	Điện chiếu sáng
	4
	Bóng
	100
	W
	0,4
	0,32
	0,38

	3
	Dự phòng
	40,0
	
	10%
	kW
	
	
	4,0

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	42,0


Tổng công suất tiêu thụ điện tối đa của khu vực là khoảng 42 kVA/ngày đêm.
Từ cột điện khu vực, thỏa thuận các thủ tục đấu nối điện để cung cấp cho khu vực dự án. Thiết kế hệ thống điện đi đến các công trình trong khu vực bằng hệ thống đường dây chạy chìm (ngầm) hoặc cột điện ly tâm cáp bọc. Các điểm đấu nối với nhà làm việc có hệ thống tủ cấp điện được bố trí trong các công trình xây dựng.
* Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động được ước tính ở như sau:
- Cấp nước sinh hoạt: Với 20 công nhân, mức sử dụng khoảng 80 lít/người/ngày. Tổng lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt khoảng: 80lít/người/ngày × 20 công nhân = 1.600 lít/ngày.đêm = 1,6 m3/ngày.đêm.
- Nước tưới cây các vườn ươm: 10 – 15l/m2/ngày, ước tính nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây khoảng: 12 x 5.500m2 = 66m3/ngày.
- Nước rửa đường: chỉ tiêu nước cấp rửa đường 0,4 lít/m2/ngày đêm. Tổng lượng nước phục vụ rửa đường khoảng: 0,4 x 970 = 0,37 m3/ngày đêm.
- Lượng nước dự trữ cấp cho chữa cháy được tính cho 1 đám cháy trong 2h liên tục với lưu lượng 15 l/s/đám cháy khoảng: Wcc= 15 l/s/đám cháy x 2h x 1 đám cháy x 3.600s/1.000 = 108m3.
Tổng nhu cầu sử dụng nước thường ngày: 67,97m3/ngày.
- Nguồn cung cấp nước: Cấp nước cho công trình được lấy từ giếng khoan trong khuôn viên công trình. Khoan 01 giếng và hệ thống máy bơm bơm nước về bể chứa nước dung tích khoảng 20 m3. Cấp nước cho các công trình bằng hệ thống đường ống nhựa uPVC D27.
[bookmark: _Toc75410848]1.3.3. Sản phẩm của dự án: Dự án Trồng và chế biến cây dược liệu Tuệ Lâm đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện phát triển các mô hình nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất. Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường. Xung quanh khu vực thực hiện dự án, được trồng cây lâu năm cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất của dự án. Xây dựng cơ sở sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn với mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo đất vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; đồng thời làm mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp, hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
[bookmark: _Toc75410849]1.3.4. Tuyến đường vận chuyển
Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp và đất san lấp trong quá trình tận thu đến công trình chủ yếu theo tuyến đường đất hiện trạng đi ra Quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Đồng Hới) sau đó đi đến các công trình cần đất san lấp.
[bookmark: _Toc75410850][bookmark: _Toc223206077][bookmark: _Toc409166948][bookmark: _Toc464561915]1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
a. Sơ đồ quy trình san nền, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp được trình bày trong sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.  Quy trình san nền kết hợp khai thác tận thu đất san lấp
Mỏ đất 
Dọn dẹp cỏ, rác, thu hoạch bạch đàn, tràm
Máy xúc gàu ngược
Xúc bốc lên ô tô
Đến nơi tiêu thụ  
Dồn về một phía sau đó hoàn thổ
Bóc phong hóa
Đất san lấp

[bookmark: _Toc26436925][bookmark: _Toc75410851]Sơ đồ quy trình san nền, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp
1.5. Biện pháp tổ chức thi công
[bookmark: _Toc20987885][bookmark: _Toc23154007][bookmark: _Toc26436926]* Bãi tập kết, lán trại và công tác thoát nước mưa
- Xây dựng 01 lán trại bằng cách tận dụng cọc, tre để xây nhà tạm bằng mái tôn diện tích khoảng 12m2, bố trí nhà vệ sinh di động trước khi đi vào khai thác.
	- Công tác thoát nước mưa: Chủ dự án sẽ tiến hành đào mương thoát nước tự chảy để thoát nước mưa, hạn chế việc tù đọng nước trong phạm vi dự án. 
	- Bãi chứa đất bóc bề mặt: bãi tạm được bố trí nằm trong giới hạn cải tạo, khai thác của khu đất. Dự án thi công cuốn chiếu theo hướng từ phía Bắc xuống các phía, trước khi tiến hành cải tạo hạ độ cao, đơn vị thi công sẽ bóc lớp đất bề mặt để sang một bên, sau khi cải tạo xong thì hoàn trả lớp đất bề mặt trên diện tích vừa cải tạo và cải tạo cột tiếp theo; cải tạo đến đâu hoàn thổ đến đó. Như vậy, bãi chứa đất bóc bề mặt của cột tiếp theo là cột vừa mới khai thác xong.
* Biện pháp thi công cải tạo đất
- Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9 m3 và xe ben tự đổ. San gạt từ phía Bắc xuống phía Nam dự án. Khi thi công cần tạo mặt bằng thấp dần về đến cote +13,00m. 
- Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền ra đường.
- Trên cơ sở cốt khống chế, tiến hành san gạt về về độ cao phù hợp để trồng rừng sản xuất.
- Tận dụng đất đào để đắp (nếu có). Trong quá trình khai thác chừa đai an toàn 3m về các phía khu vực cải tạo.
- Trong quá trình cải tạo tiến hành tận thu đất theo hình thức cuốn chiếu và cứ 20m sẽ tiến hành hoàn thổ một lần. Dùng máy san gạt LiuGong CLG414 để tạo mặt bằng, san gạt trả lại lớp đất phong hóa, tạo độ dốc cần thiết để trồng cây.
[bookmark: _Toc26436927][bookmark: _Toc75410852]1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
a. Tổng mức đầu tư
- Tổng mức đầu tư: 46.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ đồng chẵn./.)
b. Hình thức quản lý công trình
* Sơ đồ quản lý quá trình khai thácĐỘI KHAI THÁC
ĐỘI VẬN CHUYỂN
BỘ PHẬN TRỰC TIẾP KHAI THÁC
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TUỆ LÂM









Trong quá trình thực hiện san nền kết hợp tận thu, Công ty sẽ trực tiếp quản lý dự án, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động khai thác: kỹ thuật an toàn, công tác tổ chức, điều hành san nền và các việc khác theo quy định. Có 01 cán bộ ghi chép sổ sách số lượng lượt xe cũng như khối lượng đất san lấp được xuất tận thu.
	Bộ phận nhân lực trực tiếp thi công cải tạo là công nhân lao động Công ty TNHH Nông nghiệp Công Nghệ cao Tuệ Lâm (khoảng 7 người, bao gồm 01 người lái máy đào gầu nghịch, 05 người lái xe ben và 01 người lái bồn tưới nước).
	Tại khu vực Dự án có cán bộ địa chính giám sát, đôn đốc việc san nền, tận thu đảm bảo việc thi công đúng ranh giới, độ sâu, đảm bảo an toàn trong thi công, vận chuyển, đảm bảo áp dụng những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đã đăng ký trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	Sơ đồ quản lý trong quá trình thi công
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.
- Tổ chức thực hiện dự án: 
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông nghiệp Công Nghệ cao Tuệ Lâm.       
+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.
+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.
Chủ dự án
Kỹ thuật
Đơn vị Thiết kế
Đơn vị thi công
Công nhân
Đại diện chủ dự án













- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 15 người.
c. Tiến độ thực hiện dự án
[bookmark: _GoBack]Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:
- Lập và phê duyệt dự án: Quý IV/2023;
- Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Quý I/2024;
- Khởi công xây dựng dự án tháng: Quý I/2024;
- Hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý IV/2024.
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